
STT

Số Chứng 

chỉ hành 

nghề

Họ Tên
Năm 

sinh

Số 

CCCD

Ngày 

cấp
Nơi cấp Địa chỉ

Văn bằng 

chuyên môn

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn

1 0008821 VŨ DUY 

HÀO

12/8/1

994

0330940

05512

20/4/2

021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Xã Ngọc Lâm, 

thị xã Mỹ 

Hào, tỉnh 

Hƣng Yên

Điều dƣỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của điều 

dƣỡng hạng IV theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ

2 0008822 NGUYỄN 

NHẬT 

LINH

24/8/1

994

0191940

03503

25/6/2

021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Minh 

Thành, thị xã 

Quảng Yên, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Bác sĩ đa 

khoa; Bác sĩ 

chuyên khoa 

cấp I chuyên 

ngành Sản 

phụ khoa

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Phụ Sản

3 0008823 PHAN THỊ 

HƢƠNG 

GIANG

31/8/1

996

0221960

01127

22/12/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Cẩm 

Đông, thành 

phố Cẩm Phả, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Bác sĩ Y học 

cổ truyền

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền

4 0008824 ĐÀO THỊ 

PHƢƠNG 

DUNG

03/9/2

000

0303000

08626

21/3/2

018

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cƣ trú và 

DLQG về 

dân cƣ

Phƣờng Mông 

Dƣơng, thành 

phố Cẩm Phả, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Cử nhân Kỹ 

thuật Xét 

nghiệm Y 

học

Chuyên khoa xét nghiệm
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2

STT

Số Chứng 

chỉ hành 

nghề

Họ Tên
Năm 

sinh

Số 

CCCD

Ngày 

cấp
Nơi cấp Địa chỉ

Văn bằng 

chuyên môn

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn

5 0008825 TRƢƠNG 

THỊ ANH

22/11/

1995

0421950

17020

14/5/2

023

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Cao 

Xanh, thành 

phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Bác sĩ Y học 

cổ truyền

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền

6 0008826 ĐỖ THỊ 

HỒNG 

QUYÊN

04/8/1

995

0221950

01468

25/4/2

021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Cẩm 

Đông, thành 

phố Cẩm Phả, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Bác sĩ đa 

khoa

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7 0008827 NGUYỄN 

THỊ NGÂN

15/01/

1993

0221930

03249

02/5/2

022

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Cẩm 

Thủy, thành 

phố Cẩm Phả, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Điều dƣỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của điều 

dƣỡng hạng IV theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ

8 0008828 TRỊNH 

THỊ TÂM

26/9/1

989

0381890

07292

25/6/2

021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Nam 

Khê, thành 

phố Uông Bí, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Điều dƣỡng 

Đại học

Thực hiện nhiệm vụ của điều 

dƣỡng hạng III theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ



3

STT

Số Chứng 

chỉ hành 

nghề

Họ Tên
Năm 

sinh

Số 

CCCD

Ngày 

cấp
Nơi cấp Địa chỉ

Văn bằng 

chuyên môn

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn

9 0008829 PHẠM 

VIỆT 

PHƢƠNG

29/10/

1991

0220910

04384

01/5/2

021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Cẩm 

Phú, thành 

phố Cẩm Phả, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Điều dƣỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của điều 

dƣỡng hạng IV theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ

10 0008830 NGUYỄN 

THỊ THU 

TRINH

04/01/

1996

0221960

03489

25/9/2

022

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Xuân 

Sơn, thị xã 

Đông Triều, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Bác sĩ đa 

khoa

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nhi

11 0008831 NGUYỄN 

PHƢƠNG 

THẢO

20/6/2

000

0223000

04867

10/4/2

021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Thị trấn Tiên 

Yên, huyện 

Tiên Yên, tỉnh 

Quảng Ninh

Điều dƣỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của điều 

dƣỡng hạng IV theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ

12 0008832 CAO 

PHƢƠNG 

HOA

11/3/2

000

0223000

04004

12/8/2

021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Yết 

Kiêu, thành 

phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Điều dƣỡng 

Đại học

Thực hiện nhiệm vụ của điều 

dƣỡng hạng III theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ



4

STT

Số Chứng 

chỉ hành 

nghề

Họ Tên
Năm 

sinh

Số 

CCCD

Ngày 

cấp
Nơi cấp Địa chỉ

Văn bằng 

chuyên môn

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn

13 0008833 LÊ PHẤN 

MINH

29/3/1

994

0220940

03018

28/6/2

021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Xã Tân Việt, 

thị xã Đông 

Triều, tỉnh 

Quảng Ninh

Bác sĩ đa 

khoa

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa

14 0008834 ĐỖ ĐỨC 

ĐIỆP

04/6/1

998

0340980

06214

15/5/2

020

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Xã Đông 

Quan, huyện 

Đông Hƣng, 

tỉnh Thái Bình

Điều dƣỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của điều 

dƣỡng hạng IV theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ

15 0008835 TRẦN THỊ 

THANH 

HOA

26/5/2

000

0223000

05447

04/8/2

022

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Mạo 

Khê, thị xã 

Đông Triều, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Cử nhân Kỹ 

thuật Xét 

nghiệm Y 

học

Chuyên khoa xét nghiệm

16 0008836 PHẠM THỊ 

THANH

08/3/1

999

0221990

05199

02/3/2

018

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Bạch 

Đằng, thành 

phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Điều dƣỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của điều 

dƣỡng hạng IV theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ



5

STT

Số Chứng 

chỉ hành 

nghề

Họ Tên
Năm 

sinh

Số 

CCCD

Ngày 

cấp
Nơi cấp Địa chỉ

Văn bằng 

chuyên môn

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn

17 0001919
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

HOÀNG 

THỊ THÚY 

HẰNG

07/02/

1975

0221750

02621

10/8/2

021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Giếng 

Đáy, thành 

phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Điều dƣỡng 

Đại học

Thực hiện nhiệm vụ của điều 

dƣỡng hạng III theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ

18 0006676
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

PHẠM 

QUỐC 

KHÁNH

05/02/

1990

0020900

02887

31/12/

2021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Cao 

Xanh, thành 

phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Bác sĩ đa 

khoa; Bác sĩ 

Chuyên khoa 

cấp I chuyên 

ngành Phục 

hồi chức 

năng

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Phục hồi chức năng

19 0001930
(Cấp lại do 

thay đổi 

Văn bằng 

chuyên 

môn)

NGUYỄN 

THỊ HOA

20/5/1

991

0221910

06409

11/4/2

021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng 

Phƣơng Đông, 

thành phố 

Uông Bí, tỉnh 

Quảng Ninh

Điều dƣỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của điều 

dƣỡng hạng IV theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ

20 0006639
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

NGUYỄN 

VĂN 

HOÀN

05/3/1

991

0300910

01703

10/8/2

021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Hà 

Khẩu, thành 

phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Bác sĩ đa 

khoa; Bác sĩ 

chuyên khoa 

cấp I chuyên 

ngành Hồi 

sức cấp cứu 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Hồi sức cấp cứu 



6

STT

Số Chứng 

chỉ hành 

nghề

Họ Tên
Năm 

sinh

Số 

CCCD

Ngày 

cấp
Nơi cấp Địa chỉ

Văn bằng 

chuyên môn

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn

21 0004967
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

LÊ THU 

HOÀI

28/7/1

988

0221880

04373

12/8/2

021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Thị trấn Tiên 

Yên, huyện 

Tiên Yên, tỉnh 

Quảng Ninh

Bác sĩ đa 

khoa; Bác sĩ 

chuyên khoa 

cấp I chuyên 

ngành Sản 

phụ khoa

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Phụ Sản

22 0003342
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

PHẠM THỊ 

THUẬN

24/10/

1983

0301830

05059

11/8/2

021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Cao 

Thắng, thành 

phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Hộ sinh Cao 

đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của Hộ sinh 

hạng IV theo quy định tại Thông 

tƣ liên tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế - Bộ Nội vụ

23 0004730
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

NGUYỄN 

THỊ NGÀ

26/12/

1990

0241900

03430

25/4/2

021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Đại 

Yên, thành 

phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Điều dƣỡng 

Đại học

Thực hiện nhiệm vụ của điều 

dƣỡng hạng III theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ

24 0004700
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

VŨ THỊ 

THANH

11/02/

1992

0341920

04226

14/4/2

021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng 

Quang Trung, 

thành phố 

Uông Bí, tỉnh 

Quảng Ninh

Điều dƣỡng 

Đại học

Thực hiện nhiệm vụ của điều 

dƣỡng hạng III theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ



7

STT

Số Chứng 

chỉ hành 

nghề

Họ Tên
Năm 

sinh

Số 

CCCD

Ngày 

cấp
Nơi cấp Địa chỉ

Văn bằng 

chuyên môn

Phạm vi hoạt động chuyên 

môn

25 000473
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

NGÔ THỊ 

THÀNH

01/6/1

990

0381900

19516

13/01/

2023

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Đại 

Yên, thành 

phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Điều dƣỡng 

Cao đẳng

Thực hiện nhiệm vụ của điều 

dƣỡng hạng IV theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ

26 0006656
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

TRỊNH 

VIỆT 

DŨNG

14/10/

1992

0340920

06889

14/8/2

021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng Giếng 

Đáy, thành 

phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng 

Ninh

Bác sĩ đa 

khoa; Bác sĩ 

chuyên khoa 

cấp I chuyên 

ngành Nội 

khoa

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa

27 0001789
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

TRẦN 

VĂN TỚI

24/8/1

987

0240870

27393

11/8/2

021

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Phƣờng 

Hoành Bồ, 

thành phố Hạ 

Long, tỉnh 

Quảng Ninh

Điều dƣỡng 

Đại học

Thực hiện nhiệm vụ của điều 

dƣỡng hạng III theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ

28 000165
(Cấp lại do 

thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn)

ĐÀM THỊ 

HỒNG

10/4/1

989

0221890

09393

28/6/2

022

Cục cảnh 

sát Quản lý 

hành chính 

về trật tự xã 

hội

Thị trấn Tiên 

Yên, huyện 

Tiên Yên, tỉnh 

Quảng Ninh

Cử nhân kỹ 

thuật xét 

nghiệm y học

Chuyên khoa xét nghiệm

Danh sách này gồm 28 ngƣời./.
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